
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ĐỢT 8

STT CMND

1 641224 PHAN THÀNH NGHĨA 021981645 11/4/2009  3245653

1 555174 ĐẶNG HỒNG NHUNG 031018981 10/15/2008  3160233

1 425668 HUỲNH THỊ MAI 371167423 6/22/2005  3214733

1 716321 PHẠM NGỌC BÌNH 381278592 10/26/2002  3259133

2 298401 TRÁC MINH NGỌC 370660816 6/19/1989  3058713

3 633220 ĐỖ THUÝ HOA 025102811 4/14/2009  3282993

4 255532 VÕ PHÙNG 371527936 7/24/2008  2992273

5 601066 021096141 8/24/2005  3077313

6 740918 QUÁCH VĂN TỊNH 370204605 6/30/2009  3244863

7 190361 012298539 12/6/1999  3033283

8 042085 LÝ TIỂU NGỌC 385149977 5/25/2000  3020503

9 410515 370530398 7/26/2006  3231513

10 395811 NGUYỄN THỊ MỚI 370740688 11/25/2011  3048243

11 408032 QUÁCH THỊ SÁU 371076467 3/4/2002  3082663

12 290956 VÕ HIỀN SĨ 370715560 4/10/1993  3209313

13 715624 TRẦN VĂN DIỆU 381363101 9/14/2004  3093853

Ngân hàng TMCP Kiên Long

Số phiếu Họ và Tên Ngày cấp Số tài khoản Địa chỉ
Giải nhất: 1 giải

X. QUI DUC - HUYEN BINH 
CHANH - TP.HO CHI MINH

Giải nhì: 1 giải
P.LUONG KHANH THIEN - 
QUAN NGO QUYEN - TP. HAI 
PHONG

Giải ba: 1 giải
XA MY LAM - HUYEN HON 
DAT - TINH KIEN GIANG

Giải may mắn: 20 giải
P.4 - THANH PHO CA MAU - 
TINH CA MAU
RACH SOI - THANH PHO 
RACH GIA - TINH KIEN 
GIANG
PHUONG 6 - QUAN TAN BINH 
- TP.HO CHI MINH
P.VINH QUANG - THANH 
PHO RACH GIA - TINH KIEN 
GIANG

TRƯƠNG THỊ ÁNH 
NHUNG

PHUONG 9 - QUAN GO VAP - 
TP.HO CHI MINH
XA TAY YEN - HUYEN AN 
BIEN - TINH KIEN GIANG

NGUYỄN THỊ THANH 
LIỄU

P. KHUONG DINH - QUAN 
THANH XUAN - THU DO HA 
NOI
PHUONG 3 - THI XA BAC 
LIEU - TINH BAC LIEU

NGUYỄN HOÀNG 
TRUNG

TT HON DAT - HUYEN HON 
DAT - TINH KIEN GIANG

HOA CHANH - HUYEN U 
MINH THUONG - TINH KIEN 
GIANG

TT HON DAT - HUYEN HON 
DAT - TINH KIEN GIANG

P. VINH BAO - THANH PHO 
RACH GIA - TINH KIEN 
GIANG
PHUONG 8 - THANH PHO CA 
MAU - TINH CA MAU



14 279019 PHẠM THỊ DỄ 370986474 2/29/2000  3129323

15 436265 ĐẶNG THỊ SƯƠNG 370766552 5/11/1994  3071403

16 236190 VÕ ÚT ANH 363822818 6/9/2011  3097443

17 605715 LÊ THỊ MINH 330574476 5/17/1980  3074403

18 310103 370576482 7/7/2008  3267093

19 320476 VŨ THỊ TÂM THUỲ 361749940 9/6/1995  3168573

20 260570 TRẦN VĂN ẨN 370586298 11/25/2008  3022453

P. VINH HIEP - THANH PHO 
RACH GIA - TINH KIEN 
GIANG
KP9 TT DUONG DONG - 
HUYEN PHU QUOC - TINH 
KIEN GIANG
THUAN HUNG - HUYEN 
LONG MY - TINH HAU 
GIANG
AN LAC - QUAN BINH TAN - 
TP.HO CHI MINH

TRẦN THỊ HỒNG 
ĐIỆP

TT TAN HIEP - HUYEN TAN 
HIEP - TINH KIEN GIANG

TT THANH AN - HUYEN 
VINH THANH - TP CAN THO

XA SOC SON - HUYEN HON 
DAT - TINH KIEN GIANG

Rạch Giá, ngày 02 tháng 01 năm 2012

Kiểm soát Lập bảng
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